
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

CÔNG NGHỆ Ô TÔ
1 19CNO1.18 Đỗ Quang Nghĩa 19CNO1 F Yếu
2 19CNO1.24 Giang Hải Chương 19CNO1 F Yếu
3 19CNO1.25 Ô Hán Hào 19CNO1 F Yếu
4 19CNO2.130 Nguyễn Trần Minh 19CNO1 F Yếu
5 19CNO2.152 Trần Quang Vinh 19CNO1 F Yếu
6 19CNO2.18 Nguyễn Minh Đức 19CNO1 F Yếu
7 19CNO2.198 Dương Minh Lộc 19CNO1 F Yếu
8 19CNO2.199 Lê Hữu Trí 19CNO1 F Yếu
9 19CNO2.200 Đỗ Tấn Đạt 19CNO1 F Yếu

10 19CNO2.203 Nguyễn Thanh Phú 19CNO1 F Yếu
11 19CNO2.204 Sử Lâm Tạo 19CNO1 F Yếu
12 19CNO2.205 Nguyễn Văn Tuấn 19CNO1 F Yếu
13 19CNO2.31 Văn Gia Hữu 19CNO1 F Yếu
14 19CNO2.38 Hà Gia Huy 19CNO1 F Yếu
15 19CNO2.61 Nguyễn Công Minh 19CNO1 F Yếu
16 19CNO2.89 Phan Lê Anh Tài 19CNO1 F Yếu
17 19CNO2.154 Lê Quốc Bảo 19CNO1 F Yếu

1 19CNO2.06 Đỗ Văn Tuấn Anh 19CNO2 F Yếu
2 19CNO2.189 Phan Văn Dư 19CNO2 F Yếu
3 19CNO2.104 Quách Thiên Tú 19CNO2 F Yếu
4 19CNO2.81 Bùi Tấn Quốc 19CNO2 F Yếu
5 19CNO2.33 Chung Tấn Huy 19CNO2 F Yếu
6 19CNO2.114 Nguyễn Gia Bảo 19CNO2 F Yếu
7 19CNO2.90 Trần Thanh Tâm 19CNO2 F Yếu
8 19CNO2.91 Mạch Vĩnh Thăng 19CNO2 F Yếu
9 19CNO2.50 Lê Anh Kiệt 19CNO2 F Yếu

10 19CNO2.51 Xin Thăng Kiệt 19CNO2 F Yếu
11 19CNO2.93 Lâm Võ Thành 19CNO2 F Yếu
12 19CNO2.96 Ông Phước Thịnh 19CNO2 F Yếu
13 19CNO2.123 Hứa Vĩnh Hưng 19CNO2 F Yếu
14 19CNO2.57 Lưu Kim Long 19CNO2 F Yếu
15 19CNO2.135 Vương Lê Hoàng 19CNO2 F Yếu
16 19CNO2.136 Huỳnh Nghĩa Phú 19CNO2 F Yếu
17 19CNO2.137 Phạm Duy Phú 19CNO2 F Yếu
18 19CNO2.170 Dư Gia Phú 19CNO2 F Yếu
19 19CNO2.171 Quách Ngọc Thiên Phú 19CNO2 F Yếu
20 19CNO2.172 Trương Nguyễn Minh Quân 19CNO2 F Yếu
21 19CNO2.142 Phùng Vĩnh Thành 19CNO2 F Yếu
22 19CNO2.186 Hồ Nguyễn Nhã Tuấn 19CNO2 F Yếu
23 19CNO2.187 Trà Minh Trí 19CNO2 F Yếu
24 19CNO2.179 Trần Tiến Vinh 19CNO2 F Yếu
25 19CNO2.151 Phạm Quốc Vinh 19CNO2 F Yếu
26 19CNO2.193 Nguyễn Lâm Gia Bảo 19CNO2 F Yếu
27 19CNO2.194 Nguyễn Minh Tâm 19CNO2 F Yếu
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28 19CNO2.196 Bùi Duy Huy 19CNO2 F Yếu
29 19CNO2.197 Nguyễn Minh Quân 19CNO2 F Yếu
30 19CNO2.201 Đỗ Phúc Hào 19CNO2 F Yếu
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